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1 Nguyễn Văn Lai Nam 19/10/1983 Hà Nội  111770907 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

2 Lã Văn Hùng Nam 29/10/1986 Hòa Bình  113388685 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

3 Lê Bá Bắc Nam 08/11/1985 Hà Nội  012499103 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

4 Trần Văn Công Nam 30/08/1989 Hải Phòng  031089001673 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

5 Chu Văn Đức Nam 15/01/1993 Phú Thọ  132255379 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

6 Nguyễn Văn Hải Nam 28/11/1990  Hà Nội  017130009 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

7 Nguyễn Đức Thọ Nam 12/01/1998  Hà Nam  1685824200 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

8 Chử Ngọc Toàn Nam 22/05/1985 Hà Nội  012579653 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

9 Nguyễn Hải Triều Nam 25/05/1991 Nam Định  163127226 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

10 Phạm Bá Trung Nam 20/01/1969  Hải Dương  001069000003 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

11 Đinh Xuân Trường Nam 30/04/1983 Hà Nội  111849923 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

12 Vũ Thanh Tùng Nam 23/08/1983 Hà Nội  111849417 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

13 Nguyễn Tài Tường Nam 07/11/1981  Thanh Hóa  012175952 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

14 Dương Mạnh Tuyến Nam 30/10/1992 Hà Nội  001092005639 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

15 Nguyễn Văn Thắng Nam 01/03/1989 Hà Nội  112444012 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

16 Dương Đình Nhung Nam 01/08/1980  Thái Nguyên  090895496 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

17 Nguyễn Đắc Hải Nam 10/08/1991 Hà Nội  013162561 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

18 Nguyễn Thanh Bình Nam 08/05/1978 Hà Nội  011933023 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

19 Lê Văn Cung Nam 16/01/1990 Hà Nội  001090005346 Lái xe tải dưới 7,5 tấn
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20 Hoàng Văn Linh Nam 10/09/1982 Hà Nam  168172616 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

21 Nguyễn Đình Pháp Nam 16/08/1989 Hà Nội  001089003776 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

22 Trương Đình Phụng Nam 08/05/1986 Hà Nội  001086005254 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

23 Trần Văn Tài Nam 18/07/1992 Thái Bình  151931722 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

24 Phạm Văn Thành Nam 18/10/1988  Hà Nam  168283530 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

25 Nguyễn Như Tùng Nam 12/10/1990  Hà Nội  001090004822 Lái xe tải dưới 7,5 tấn

26 Lưu Đức Vượng Nam 01/11/1971  Hải Dương  013376287 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

27 Ngô Văn Tuấn Nam 15/04/1989  Hà Nam  168275819 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

28 Đỗ Văn Trung Nam 10/01/1993 Bình Định  215218669 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

29 Phạm Huy Trọng Nam 03/11/1980  Nam Định  162171479 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

30 Đỗ Sỹ Tâm Nam 11/12/1980 Hà Nội  111528892 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

31 Nguyễn Văn Sơn Nam 01/11/1986 Nghệ An  186430544 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

32 Nguyễn Thanh Sang Nam 20/11/1982 Bình Định  215263505 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

33 Nguyễn Ngọc Phương Nam 12/11/1983  Hà Nội  1083001282 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

34 Nghiêm Anh Phương Nam 28/05/1982 Hà Nội  111699146 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

35 Lê Đức Phú Nam 12/08/1983  Thanh Hóa  211787219 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

36 Nguyễn Ngọc Như Nam 02/09/1990 Bình Định  215087421 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

37 Nguyễn Văn Ngữ Nam 01/01/1986 Bình Định  211819216 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

38 Lê Văn Năng Nam 04/10/1982  Nam Định  162717846 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

39 Nguyễn Văn Nam Nam 17/02/1987 Hưng Yên  0145282886 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

40 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 28/12/1973  Vĩnh Phúc  011623463 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn
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41 Nguyễn Công Huấn Nam 19/01/1984  Vĩnh Phúc  135350705 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

42 Vũ Văn Giang Nam 16/01/1987  Hà Nam  168197089 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

43 Nguyễn Hữu Giang Nam 18/12/1984 Hà Nội  111830386 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

44 Nguyễn Anh Dũng Nam 11/01/1972 Hà Nội  11512471 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

45 Phạm Văn Dũng Nam 27/01/1990 Hà Nam  168333602 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

46 Trần Công Định Nam 15/08/1989 Bình Định  215114670 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

47 Đỗ Kim Đạt Nam 22/03/1990  Hà Nội  112483576 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

48 Bùi Minh Đạt Nam 06/09/1968 Hải Dương  030068001568 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

49 Phạm Tuấn Cường Nam 28/09/1979 Hà Nội  011890933 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

50 Mai Thanh Vân Nam 29/10/1970 Hà Nội  001070001250 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

51 Nguyễn Văn Tuyên Nam 10/10/1971 Hà Nội  001071004285 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

52 Phùng Thế Tuấn Nam 18/10/1979 Hà Nội  125943486 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

53 Lê Kim Tố Nam 01/05/1988  Bình Định  215033607 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

54 Trịnh Đức Thiệu Nam 04/08/1984  Hà Nam  168245560 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn

55 Phạm Đình Nhàn Nam 01/12/1986 Hà Nội  112206071 Lái xe tải từ 7,5 tấn đến dưới 16,5 tấn


